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	Nhận biết
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	Vận dụng cao
	

	1



  2


   3
	Chủ đề 1: Phong trào yêu nước ở Phú Yên từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
Chủ đề 2: thổ nhưỡng và sinh vật ở Phú Yên.
Chủ đề 3: Thơ ca trên vùng đất Phú Yên.
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  3
	Chủ đề 1: Phong trào yêu nước ở Phú Yên từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
Chủ đề 2: thổ nhưỡng và sinh vật ở Phú Yên.
Chủ đề 3: Thơ ca trên vùng đất Phú Yên.

	
	Nhận biết
 -Tình hình nông nghiệp Phú Yên vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
- Cuộc vận động chống thực dân Pháp của Nguyễn Hào Sự diễn ra từ năm nào đến năm nào.
- Cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ và Trần Cao Vân diễn ra ở đâu.
- Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất ở Phú Yên .
- Tỉnh Phú Yên thuộc kiểu khí hậu.
-Tác phẩm của Ông Phan Thanh Quế.
Thông hiểu 
- Hiểu về diễn biến cuộc khởi nghĩa của Lê Thành Phương(1885-1887)
- Nêu đặc điểm của Rừng nhiệt đới núi thấp, rừng thưa nhiệt đới núi thấp rụng lá và nửa rụng lá,  kiểu truông gai cây bụi.
Vận dụng 
- Nhóm đất nào có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Yên? Vì sao?
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                                            KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 8
Thời gian làm bài 45 phút

ĐỀ 1:

A. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
I. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Tình hình nông nghiệp ở Phú Yên vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?
      A.  Lạc hậu, năng suất thấp                        
      B. Tình trạng mất mùa diễn ra thường xuyên.
      C.  Năng suất thu nhập cao.                                                          
      D.  Lạc hậu, năng suất thấp, tình trạng mất mùa diễn ra thường xuyên. 
Câu 2: Cuộc vận động chống thực dân Pháp của Nguyễn Hào Sự diễn ra từ năm nào đến năm nào?
A. 1890- 1892.                      B. 1890-1894
C. 1890-1891.                       D. 1890-1893.
Câu 3: Cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ và Trần Cao Vân diễn ra ở đâu?
    A. Từ làng Phú Giang kéo xuống tỉnh lị Phú Yên ở Sông Cầu
    B. Ở huyện Đồng Xuân rồi sau đó lan ra cả tỉnh.
    C. Thị xã Đông Hòa.
    D.  Huyện Sơn Hoà
Câu 4: Nhóm đất nào chiếm diện tích lớn nhất ở Phú Yên?
     A. Đất phù sa                               B. Đất xám
     C.  Đất đỏ vàng                            D. Các loại đất khác
II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý A, B học sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 5: Tác phẩm của Ông Phan Thanh Quế?
	TÊN BÀI HÁT
	ĐÚNG
	SAI

	A.Một thời để nhớ. 
	
	

	B.Tình yêu nhận từ đất
	
	



B. TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Câu 6: Nêu diễn biến cuộc khởi nghĩa của Lê Thành Phương(1885-1887) (2 điểm)
Câu 7:  Nhóm đất nào có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Yên? Vì sao? (2 điểm)
Câu 8: Nêu đặc điểm của từng kiểu rừng sau đây: Rừng nhiệt đới núi thấp, rừng thưa nhiệt đới núi thấp rụng lá và nửa rụng lá,  kiểu truông gai cây bụi? ( 3 điểm)
ĐỀ 2 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I. NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 8
                                                         Thời gian :45 phút               
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Đền thờ Lê Thành Phương ở huyện nào?
A. Tuy An                     B. Sông Hinh                C. Phú Hòa               D. Đông Hòa
Câu 2. Tại Tuy An, ngày 11/5/1908, đoàn biểu tình khoảng bao nhiêu người tiến vào phủ đòi giảm sưu thuế? 
A. 250                            B. 100                             C. 200                     D. 310
Câu 3. Các loại đất khác ở Phú Yên chiếm tỉ lệ bao nhiêu diện tích tự nhiên toàn tỉnh  ?
A.  7,6%                         B. 5,2%                          C. 8,1%                  D. 9,5%
Câu 4.Nhận định:  Mùa hoa trái của cây cam thảo Đá Bia  diễn ra Từ tháng Một đến tháng Ba.
A. Đúng                         B. Sai
Câu 5.  Nhận định: Tác giả Xuân Tính  đã viết  bài thơ “ La Hai tháng Tư”
A.  Đúng                           B. Sai
B. Câu 6. Thơ Phú Yên phát triển mạnh mẽ với số lượng tác phẩm lớn, thể loại đa dạng, chất lượng nghệ thuật nâng cao vào thời gian nào?                      
 A.  Thời kỳ từ đầu thế kỷ XX.                        B.Thời kỳ từ năm 1945 đến nay.
C. Thời kỳ từ năm 1940 đến nay.                     D. Thời kỳ từ năm 1950 đến nay.
II. TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 7. Tài nguyên sinh vật ở Phú Yên có giá trị như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội? (3 điểm)
Câu 8. Em hãy nêu đặc điểm của đất cát biển của tỉnh Phú Yên? (2 điểm)
Câu 9. Nêu chủ đề của bài thơ “ Phú Thạnh “, tác giả Thanh Quế? ( 2 điểm )
                                                             HẾT.                               
                                ĐÁP ÁN  KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2024 - 2025
      MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 8
ĐỀ 1
A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
 I. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất. 2( điểm) (mỗi ý đúng 0,5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	A
	A
	C


II. Câu trắc nghiệm đúng, sai.  (chọn đúng mỗi ý đúng 0,5 điểm)
	TÊN BÀI HÁT
	ĐÚNG
	SAI

	A.Một thời để nhớ. 
	
	X

	B.Tình yêu nhận từ đất
	X
	



B. TỰ LUẬN (7 điểm)

	CÂU
	                                        NỘI DUNG
	ĐIỂM

	6
	Cuộc khởi nghĩa của Lê Thành Phương(1885-1887) diễn ra:
- Ngày 30/08/1885 Lê Thành Phương cử Phó soái Bùi Giảng tiến vào khánh Hòa, Bình Thuận, liên kết với phong trào cần vương ở các tỉnh phía nam.
- Ngày 23/11/1885 nghĩa quân do Bùi Giảng chỉ huy tiến vào phủ Ninh Thuận giải thoát các tù nhân yêu nước đang bị giam giữ tại đây.
- Ngày 14/12/ 1885 mở cuộc tấn công vào thành Diên Khánh, đánh đổ chính quyền thân Pháp ở Khánh Hòa.
- Tháng 2/1886, nghĩa quân Lê Thành Phương tấn công Thành An Thổ và nhanh chóng giành thắng lợi. 
- Đầu tháng 2/1887, thực dân Pháp tổ chức phản công với quy mô lớn dẫn đến lực lượng nghĩa quân bị thực dân Pháp đàn áp.
- Ngày 14/2/1887, Lê Thành Phương bị bắt và xử tử tại bến đò Cây Dừa, phủ Tuy An.
	1.0












1.0


	7
	Nhóm đất có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp ở Phú Yên là:  Đất phù sa
Vì: Những nhóm đất đó giàu chất dinh dưỡng, có thành phần cơ giới mịn, kết cấu tơi xốp, có hàm lượng hữu cơ khá, phản ứng ít chua.
	1.0

1.0


	8
	* Kiểu rừng nhiệt đới núi thấp: là xanh quanh năm, cây cối đâm chồi, phát triển liên tục và ít thay lá, Rừng có nhiều tầng, gồm: tầng trên, tầng giữa và tầng dưới, thảm thực vật tươi, cây tái sinh và cây bụi.
* Kiểu rừng thưa nhiệt đới núi thấp rụng lá và nửa rụng lá là: phân bố ở độ cao dưới 500 m, độ dốc dưới 15 độ, các loại cây phổ biến: chàm, giáng hương, gõ đỏ, cóc, ké, trắc, cẩm lai, vừng, gáo, bằng lăng..
* Kiểu truông gai, cây bụi là: cây cối chủ yếu là chịu hạn, có gai, lá nhỏ, thường phát triển ở vùng đất đai khô cứng, các loại cây như: tre gai, ô rô, trâm ổi, mà ca, chà là, mây, dứa dại.
	1.0




1.0




1.0




                                        ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN GDĐP 8
 ĐỀ 2                                                    NĂM HỌC: 2024 - 2025
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	C
	A


	II. TỰ LUẬN (7 điểm)CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM


	7

	Hs nêu được các đặc điểm sau:
Tài nguyên sinh vật ở Phú Yên có giá trị vô cùng to lớn:
- Là nơi cung cấp và lưu giữ nguồn dược liệu quý: ở Phú Yên, có nhiều dược liệu quý, đặc biệt là cam thảo Đá Bia ( loài cam thảo sống ở núi Đá Bia thuộc thị xã Đông Hòa ). Đây là loài cam thảo quý có nguy cơ tuyệt chủng. Loài cam thảo này ở Việt Nam chỉ có ở tỉnh Phú Yên.
- Phát triển du lịch tham quan, lặn biển ( du lịch tham quan – sinh thái ở Cao nguyên Vân Hòa; du lịch tham quan – lặn biển ngăm san hô ở Hòn Yến, Hòn Nưa… )
[bookmark: _GoBack]- Phát triển nghề khai thác thủy, hải sản ở các địa bàn ven biển tỉnh Phú Yên, nhờ đó tạo nhiều việc làm cho người dân. Toàn tỉnh Phú Yên có khoảng 7700 lao động tham gia sản xuất trên biển và khoản 1600 lao động làm nghề cá ven bờ.
- Là nguồn ẩm thực hấp dẫn thu hút khách du lịch: cá ngừ đại dương, sò huyết, Ô Loan, mực, hàu, … .                                                                                            
	
(1 điểm)


(1điểm) 


(1điểm)


	8




	-Đất cát biển: nhóm đất cát ven biển có diện tích 14 237,5 ha chiếm 2,8% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; phân bố chủ yếu ở huyện Tuy An , thị xã Đông Hòa , thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa. Thành phần cơ giới chủ yếu là cát, dinh dưỡng kém, độ phì thấp, tơi xốp, dễ thoát nước, tiện lợi cho việc làm đất và thích nghi với các cây trồng trên cạn.
	
( 2 điểm )

	9
	-Bài thơ thể hiện nỗi nhớ, niềm thương, sự gắn bó sâu nặng dành cho quê hương, đồng thời cũng bày tỏ một chút trăn trở, day dứt vì những điều chưa làm được cho quê hương.

	( 2 điểm )




                                           KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 8
Thời gian làm bài 45 phút
ĐỀ 2:	
A. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) 
I. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống khi nói về tình hình Phú Yên vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. ( 1 điểm)
    1. Ở Phú Yên song song tồn tại hai thế hệ thống chính quyền:.........................
    2. Nông nghiệp .................., năng suất trồng trọt thấp, tình trạng mất mùa diễn ra thường xuyên.
    3. Hoạt động công thương nghiệp còn nhiều.........;
    4. Đời sống của các tầng lớp nhân dân gặp nhiều.....................
II. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất. ( 2 điểm)
Câu 1: Cuộc vận động chống thực dân Pháp của Nguyễn Hào Sự diễn ra từ năm nào đến năm nào?
A. 1890- 1892.                      B. 1890-1894
C. 1890-1891.                       D. 1890-1893.
Câu 2: Cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ và Trần Cao Vân diễn ra ở đâu?
    A. Ở huyện Đồng Xuân rồi sau đó lan ra cả tỉnh.
    B. Từ làng Phú Giang kéo xuống tỉnh lị Phú Yên ở Sông Cầu
    C. Thị xã Đông Hòa.
    D.  Huyện Sơn Hoà
Câu 3: Kiểu rừng nào có diện tích lớn nhất tỉnh Phú Yên?
     A. Kiểu rừng thưa nhiệt đới núi thấp rụng lá và nửa rụng lá.
     B. Kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới.
     C. Kiểu rừng nhiệt đới núi thấp.                          
     D. Kiểu truông gai, cây bụi.
Câu 4: Nhóm đất nào chiếm diện tích lớn nhất ở Phú Yên?
     A. Đất đỏ vàng                         B. Đất xám
     C. Đất phù sa                            D. Các loại đất khác
B. TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Câu 6: Nêu diễn biến cuộc khởi nghĩa của Lê Thành Phương(1885-1887) (2 điểm)
Câu 7:  Nhóm đất nào có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Yên? Vì sao? (2 điểm)
Câu 8: Nêu đặc điểm của từng kiểu rừng sau đây: Rừng nhiệt đới núi thấp, rừng thưa nhiệt đới núi thấp rụng lá và nửa rụng lá,  kiểu truông gai cây bụi? ( 3 điểm)

  ĐÁP ÁN  KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2024 - 2025
      MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 8
A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
 I. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống khi nói về tình hình Phú Yên vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. (mỗi ý đúng 0,25 điểm)
	     Câu 
	 Đáp án

	1
	phong kiến và thực dân

	2
	lạc hậu, sa sút

	3
	hạn chế

	4
	khó khăn


 II. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.(mỗi ý đúng 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A
	B
	C
	A


B. TỰ LUẬN (7 điểm)
	CÂU
	                                        NỘI DUNG
	ĐIỂM

	6
	Cuộc khởi nghĩa của Lê Thành Phương(1885-1887) diễn ra:
- Ngày 30/08/1885 Lê Thành Phương cử Phó soái Bùi Giảng tiến vào khánh Hòa, Bình Thuận, liên kết với phong trào cần vương ở các tỉnh phía nam.
- Ngày 23/11/1885 nghĩa quân do Bùi Giảng chỉ huy tiến vào phủ Ninh Thuận giải thoát các tù nhân yêu nước đang bị giam giữ tại đây.
- Ngày 14/12/ 1885 mở cuộc tấn công vào thành Diên Khánh, đánh đổ chính quyền thân Pháp ở Khánh Hòa.
- Tháng 2/1886, nghĩa quân Lê Thành Phương tấn công Thành An Thổ và nhanh chóng giành thắng lợi. 
- Đầu tháng 2/1887, thực dân Pháp tổ chức phản công với quy mô lớn dẫn đến lực lượng nghĩa quân bị thực dân Pháp đàn áp.
- Ngày 14/2/1887, Lê Thành Phương bị bắt và xử tử tại bến đò Cây Dừa, phủ Tuy An.
	1.0












1.0


	7
	Nhóm đất có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp ở Phú Yên là:  Đất phù sa
Vì: Những nhóm đất đó giàu chất dinh dưỡng, có thành phần cơ giới mịn, kết cấu tơi xốp, có hàm lượng hữu cơ khá, phản ứng ít chua.
	1.0

1.0


	8
	* Kiểu rừng nhiệt đới núi thấp: là xanh quanh năm, cây cối đâm chồi, phát triển liên tục và ít thay lá, Rừng có nhiều tầng, gồm: tầng trên, tầng giữa và tầng dưới, thảm thực vật tươi, cây tái sinh và cây bụi.
* Kiểu rừng thưa nhiệt đới núi thấp rụng lá và nửa rụng lá là: phân bố ở độ cao dưới 500 m, độ dốc dưới 15 độ, các loại cây phổ biến: chàm, giáng hương, gõ đỏ, cóc, ké, trắc, cẩm lai, vừng, gáo, bằng lăng..
* Kiểu truông gai, cây bụi là: cây cối chủ yếu là chịu hạn, có gai, lá nhỏ, thường phát triển ở vùng đất đai khô cứng, các loại cây như: tre gai, ô rô, trâm ổi, mà ca, chà là, mây, dứa dại.
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